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· Tên sáng kiến: Thi công mô hình đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ
1. Đặt vấn đề: 
Trong quá trình giảng dạy Tôi nhận thấy các Sinh viên – Học sinh dù rất cố gắng học tập các môn kiến thức chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc sau này nhưng do các em chưa được tiếp xúc với các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp và dây chuyền sản xuất thực sự nên việc hình dung để có thể thiết lập và thi công cho một hệ thống điện vẫn còn trừu tượng đối với đa số Sinh viên – Học sinh nên việc có một mô hình dù là đơn sơ cũng sẽ giúp các em dễ dàng hình tượng cụ thể hơn những công việc mình sẽ phải làm để hệ thống có thể hoạt động.

Tổ bộ môn Điện công nghiệp chưa có mô hình đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ để phục vụ cho công tác giảng dạy cho Sinh viên – Học sinh. Việc thực hiện mô hình này xuất phát từ nhu cầu thực tế trong quá trình giảng dạy các học phần Thực tập máy điện, Thực tập Trang bị điện, Điện công nghiệp và Thực tập điện công nghiệp nhằm rèn luyện kỹ năng lắp ráp trên mô hình và tăng cường số lượng thiết bị thực hành cho Sinh viên – Học sinh trong thời gian học tại Trường. 
2. Nội dung sáng kiến:

2.1. Cấu tạo mô hình:

· CB 3 pha: dùng đóng cắt cấp nguồn điện và bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho mô hình
· Chỉnh lưu cầu diod: cung cấp điện áp DC dùng xác định cực tính dây quấn động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ.

· Động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ
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Hình 1: Pannel đấu dây
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Hình 2: Mặt sau mô hình
2.2. Nguyên lý hoạt động của mô hình: 
Trong một số thiết bị công nhiệp với yêu cầu truyền động đặt biệt (thay đổi nhảy cấp tốc độ, không cần tinh chỉnh tốc độ), thường dùng loại động cơ không đồng bộ 3 pha nhiều cấp tốc độ, thay đổi tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực. Trên stator của loại động cơ này được lắp 1 hay nhiều bộ dây quấn 3 pha độc lập. Mỗi bộ dây quấn được chế tạo theo số cực 2p định trước tương ứng với các vận tốc khác nhau. 

· Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỷ số biến tốc khác 2 hay khác ½): 

Với loại động cơ này, trên stator được lắp đặt 2 bộ dây quấn độc lập nhau (mỗi bộ đấu Y) và được chế tạo tương ướng với các số cực 2p có giá trị khác nhau định trước.

Khi vận hành, nếu cấp nguồn cho bộ dây nào thì động cơ sẽ đạt tốc độ quay tương ứng với số cực đã định trước cho bộ dây đó. Động cơ vận hành cả 2 cấp tốc độ với cùng điện áp nguồn.

· Động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ (tỷ số biến tốc bằng 2 hay ½): 

Với loại động cơ này, trên stator chỉ được lăp đặt duy nhất một bộ dây quấn. Thay đổi tốc độ động cơ  bằng cách thay đồi cách đấu nôi 3 pha dây quấn trên stator.

Đặc điểm chung của loại động cơ này được tóm tắt như sau: 

+ Động cơ vận hành cả hai cấp tốc độ với cùng một cấp điện áp nguồn 3 pha. 
+ Dây quấn stator ra 6 đầu va các đầu dây này liên thông với nhau.

+ Tỷ số biến tốc là 2 (hay ½); tốc độ nhanh gấp 2 tốc độ chậm.
   Loại động cơ trên được phân thành 3 dạng tương ứng vơi có 3 kiểu đấu nối dây quấn stator khac nhau. Mỗi dạng có tính năng được trình bày như sau:
+ Đổi tốc công suất không đổi ( n = var ; P = const). 

+ Đổi tốc momen (hay ngẫu lực) không đổi (n = var; T = const). 

+ Đổi tốc công suất và ngẫu lực thay đổi (n = var; P = var, T=var)
a. Trường hợp 1: Thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi
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Hình 3: Sơ đồ đấu dây thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi
	Tốc độ nhanh
	Tốc độ chậm

	Đấu Y//Y
	Đấu (

	A – T4

B – T5

C – T6

T1 – T2 – T3
	A – T1

B – T2

C – T3

T4, T5, T6 hở mạch


· Tốc độ chậm:
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Hình 4: Sơ đồ triển khai dây quấn stator đấu (, khi tốc độ chậm 2p2 = 4 cực 

(Thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi)
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Hình 5: Sơ đồ đấu dây tốc độ chậm khi vận hành thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi
· Tốc độ nhanh:
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Hình 6: Sơ đồ triển khai dây quấn stator đấu Y//Y, tốc độ nhanh 2p1 = 2 cực

(Thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi)
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Hình 7: Sơ đồ đấu dây tốc độ nhanh (Thay đổi tốc độ ngẩu lực không đổi)
b. Trường hợp 2: Thay đổi tốc độ công suất không đổi
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Hình 8: Sơ đồ đấu dây thay đổi tốc độ công suất không đổi
	Tốc độ nhanh
	Tốc độ chậm

	Đấu (
	ĐấuY//Y

	A – T1

B – T2

C – T3

T4, T5, T6 hở mạch 
	A – T4

B – T5

C – T6

T1 – T2 – T3
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Hình 9: Sơ đồ triển khai dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có Z = 24 rãnh, 2p1 = 2 cực, 2p2 = 4 cực. (Loại đổi tốc độ công suất không đổi)

· Tốc độ nhanh:
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Hình 10: Sơ đồ triển khai dây quấn stator đấu (, khi vận hành tốc độ nhanh 2p1 = 2 cực 

(Loại đổi tốc độ công suất không đổi)
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Hình 11: Sơ đồ đấu dây tốc độ nhanh (Thay đổi tốc độ công suất không đổi)
c. Trường hợp 3: Thay đổi tốc độ công suất và ngẩu lực thay đổi
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Hình 12: Sơ đồ đấu dây thay đổi tốc độ công suất và ngẩu lục thay đổi)
	Tốc độ nhanh
	Tốc độ chậm

	Đấu Y//Y 
	Đấu Y nối tiếp

	A – T4

B – T5

C – T6

T1 – T2 – T3
	A – T1

B – T2

C – T3

T4, T5, T6 hở mạch
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Hình 13: Sơ đồ triển khai dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha có Z = 24 rãnh, 2p1 = 2 cực, 2p2 = 4 cực. (Loại đổi tốc độ công suất và ngẩu lực thay đổi)

3. Kết quả áp dụng: 
· Áp dụng: Mô hình được sử dụng trong Bộ môn Điện công nghiệp thuộc khoa Công Nghệ Điện – Điện tử Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và các khóa tiếp theo học các học phần Thực tập máy điện, Thực tập Trang bị điện, Điện công nghiệp và Thực tập điện công nghiệp.

· Hiệu quả: 

Tổ bộ môn có thêm mô hình học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy của Giảng viên và học tập của Sinh viên – Học sinh.

Sinh viên – Học sinh rất hứng thú học tập  môn Thực tập máy điện và Thực tập Trang bị điện, Điện công nghiệp và Thực tập điện công nghiệp khi chính mình được sử dụng  “Mô hình đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ” trên thực tế. 

Sinh viên – Học sinh sau khi ra Trường sẽ có một cái nhìn khái quát hơn, tự tin hơn để hòa mình vào công việc thực tiễn. Các mô hình thực tập sẽ giúp các Sinh viên – Học sinh có điều kiện hiểu rõ hơn những công việc khi thiết lập, thi công công trình và mang  lại một số kinh nghiệm cần thiết cho các em
4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng:...
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến:
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Chỉ có hiệu quả trong phạm vi đơn vị áp dụng

Bộ phận / Đơn vị áp dụng
 Thành phố hồ chí minh, ngày         tháng         năm 2017


Người viết sáng kiến
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